	PHÒNG GD& ĐT TÂN HIỆP
TRƯỜNG TH TÂN HỘI 1

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: 
Toán LỚP 1 


Năm học: 2021 - 2022


Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 27 năm học 2021 - 2022
	Năng lực, phẩm chất
	Số câu và số điểm
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Kết nối)
	Mức 3

(Vận dụng)
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	SỐ HỌC: Biết đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 10; nhận biết được kết quả cuối cùng của phép đếm là số chỉ số lượng các phấn tử của tập hợp (không qua 10 phần tử); thực hiện   cộng, trừ trong phạm vi 10;
	Số câu
	1
	 2
	1
	2
	1
	2
	3
	6

	
	Câu số
	Câu 1
	 Câu 5,6
	Câu 2
	Câu  7, 8
	Câu 3 
	Câu 9, 10
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	2,0
	1,0
	2,0
	1,0
	2,0
	3,0
	6,0

	HÌNH HỌC: 

- Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	Câu 4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	

	Tổng
	Số câu
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	4
	6

	
	Số điểm
	1,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,0
	2,0
	4,0
	6,0


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2021 - 2022
	STT
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Kết nối
	Mức 3
Vận dụng
	
TỔNG

	
	
	
	TN
	TL
	HT khác
	TN
	TL
	HT khác
	TN
	TL
	TN
	TL
	HT khác

	1
	
Đọc hiểu
	Số câu
	02
	01
	1
	
	
	
	
	
	02
	01
	1

	
	
	Câu số
	1,2
	3
	
	
	
	
	
	
	02
	02
	

	
	
	Số điểm
	2,0
	1,0
	7.0
	
	
	
	
	
	2,0
	1,0
	7,0

	Tổng
	Số câu
	04

	
	Số điểm
	10

	2
	
Viết
	Số câu
	
	
	
	
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	4
	7,0
	
	5
	1
	1
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	1,5
	
	
	1,5
	1,5
	1,5
	7,0

	Tổng
	Số câu
	03

	
	Số điểm
	10


